
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH CỦA BÉ + NGÀY HỘI CỦA CÔ
Thời gian thực hiện 5 tuần từ ngày 04/11 đến ngày 07/12/2024

CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH CỦA BÉ + 
NGÀY HỘI CỦA CÔ"tt

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

tt Mục tiêu năm

N
guồn Nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 
thực
hiện

Địa điểm 
tổ chức Những 

người 
thân 

trong gia 
đình

Ngày 
20/11

Đồ dùng 
gia đình

2 2 A. Phát triển vận động x
3 3 1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

6 6

Bắt chước được một 
số động tác theo cô: 
giơ cao tay - đưa về 
phía trước - đưa sang 
ngang, đưa ra sau,
cúi về phía trước, 
nghiêng người sang 2 
bên, dang chân sang 
2 bên, ngồi xuống,
đứng lên.

KQ 
MĐ

Bắt chước một số 
động tác cơ bản trong 
bài tập thể dục: giơ 
cao tay - đưa về phía 
trước - đưa sang 
ngang, đưa ra sau, cúi
về phía trước, nghiêng 
người sang 2 bên, 
dang chân sang 2 bên, 
ngồi xuống, đứng lên.

Bài 3: Hô hấp 1,2: Tay
2,3,1: Chân1,2 : Bụng lườn 
1,2.

Khối Lớp học TDS TDS TDS
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CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH CỦA BÉ + 
NGÀY HỘI CỦA CÔ"tt

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

tt Mục tiêu năm

N
guồn Nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 
thực
hiện

Địa điểm 
tổ chức Những 

người 
thân 

trong gia 
đình

Ngày 
20/11

Đồ dùng 
gia đình

18 19 Tiết học "Đứng co một 
chân"

Lớp Lớp học HĐCCĐ

Đi theo đường ngoằn nghèo Lớp Lớp học HĐCCĐ

29 30

Giữ được thăng 
bằng trong vận động 
đi/ chạy thay đổi tốc 
độ nhanh- chậm theo 
cô hoặc đi trong
đường hẹp có mang 
vật trên tay.
Phối hợp tay chân cơ 
thể trong khi bò để
giữ được vật đặt trên
lưng

KQ 
MĐ Tập đi /chạy

Tập bò, trườn, trèo Tiết học: "Bò trong đường 
hẹp 35-40cm

Lớp Lớp học HĐCCĐ

40 42 Tập nhún bật TL
HD Tập nhún bật Tiết học: "Bật tại chỗ" Lớp Lớp học HĐCCĐ

43 45
Vận động cổ tay, bàn 
tay, ngón tay- thực 
hiện "múa khéo"

KQ 
MĐ

Vận động cổ tay, bàn 
tay, ngón tay- thực hiện 
các động tác múa đơn
giản.

HĐC: "Vận động cổ tay, 
bàn tay, ngón tay - thực hiện 
các động tác múa đơn giản"

Khối Lớp học CTTYTB 
C

CTTYTB 
C

CTTYTB 
C

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
21:1

2 0
7/0

4/2
025

bởi L
ương T

hị L
ệ ( 

c0
tt_

le
lt 

) –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on T
iê

n T
hanh



CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH CỦA BÉ + 
NGÀY HỘI CỦA CÔ"tt

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

tt Mục tiêu năm

N
guồn Nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 
thực
hiện

Địa điểm 
tổ chức Những 

người 
thân 

trong gia 
đình

Ngày 
20/11

Đồ dùng 
gia đình

46 48

Phối hợp được cử 
động bàn tay, ngón 
tay và phối hợp tay- 
mắt trong các hoạt 
động: Tập xâu, luồn
dây, cài cởi cúc, buộc 
dây.

KQ 
MĐ

Tập xâu, luồn dây, cài 
cởi cúc, buộc dây.

HĐC: "Tập xâu, luồn dây, 
cài cởi cúc, buộc dây"

Khối Lớp học CTTYTB 
S

CTTYTB 
S

CTTYTB 
S

47 49

Phối hợp được cử 
động bàn tay, ngón 
tay và phối hợp tay- 
mắt trong hoạt động 
nhón nhặt đồ vật.

KQ 
MĐ Nhón nhặt đồ vật HĐC: "Nhón nhặt đồ vật" Khối Lớp học CTTYTB 

S
CTTYTB 

S
CTTYTB 

S

50 52

Phối hợp được cử
động bàn tay, ngón 
tay và phối hợp tay- 
mắt trong hoạt động
lật mở trang sách.

KQ 
MĐ Lật mở trang sách. HĐC: "Lật mở trang sách" Khối Lớp học CTTYTB 

S
CTTYTB 

S
CTTYTB 

S

52 54 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
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CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH CỦA BÉ + 
NGÀY HỘI CỦA CÔ"tt

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

tt Mục tiêu năm

N
guồn Nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 
thực
hiện

Địa điểm 
tổ chức Những 

người 
thân 

trong gia 
đình

Ngày 
20/11

Đồ dùng 
gia đình

54 56

Thích nghi với chế 
độ ăn cơm, ăn được 
các loạị thức ăn khác 
nhau.

KQ 
MĐ

Làm quen với chế độ 
ăn cơm, ăn được các 
loạị thức ăn khác nhau.

HĐĂN: "Làm quen với chế 
độ ăn cơm, ăn được các loạị 
thức ăn khác nhau"

Khối Lớp học VS-AN VS-AN VS-AN

56 58 Đi vệ sinh đúng nơi 
quy định

KQ 
MĐ

Luyện đi vệ sinh đúng 
nơi quy định

HĐC: "Luyện đi vệ sinh 
đúng nơi quy định"

Khối Lớp học VS-AN VS-AN VS-AN

58 60 HPPH: Dạy trẻ đeo khẩu 
trang đúng cách

Khối
Ngoài
nhà
trường

CTTYTB 
C

CTTYTB 
C

CTTYTB 
C

59 61 HDPH : Rửa tay bằng xà 
phòng

Khối
Ngoài 

nhà
trường

ĐTT ĐTT ĐTT

60 62 HĐC: Dạy trẻ vứt rác đúng 
nơi quy định

Khối
Ngoài 
nhà
trường

CTNT CTNT

61 63 HD: Cách vệ sinh tai mũi 
cho trẻ

Khối
Ngoài 

nhà
trường

CTTYTB 
C

CTTYTB 
C

62 64

Luyện một số thói 
quen tốt trong sinh 
hoạt; ăn chín, uống 
chín, rửa tay trước 
khi ăn, lau mặt, lau

miệng sau khi ăn, vứt 
rác đúng nơi quy 

định.

KQ 
MĐ

Luyện một số thói quen 
tốt trong sinh hoạt; ăn

chín, uống chín, rửa tay 
trước khi ăn, lau mặt, 
lau miệng sau khi ăn, 
vứt rác đúng nơi quy

định.

HD : Thông điệp 5K Khối
Ngoài 
nhà
trường

CTTYTB 
C

CTTYTB 
C

CTTYTB 
C
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CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH CỦA BÉ + 
NGÀY HỘI CỦA CÔ"tt

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

tt Mục tiêu năm

N
guồn Nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 
thực
hiện

Địa điểm 
tổ chức Những 

người 
thân 

trong gia 
đình

Ngày 
20/11

Đồ dùng 
gia đình

67 69 HD: Cách ăn uống hợp lý 
trong mùa dịch

Khối
Ngoài 
nhà
trường

VS-AN VS-AN VS-AN

69 71 2. Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe

70 72 KQ 
MĐ Xúc cơm, uống nước HĐĂN: "Xúc cơm, uống

nước" Khối Lớp học VS-AN VS-AN VS-AN

72 74

Làm được một số 
việc với sự giúp đỡ 
người lớn (lấy nước 
uống, đi vệ sinh….)

KQ 
MĐ Xỏ và buộc dây giầy HD: Kỹ năng xỏ và buộc 

dây giầy
Khối

Ngoài 
nhà

trường

CTTYTB 
S

CTTYTB 
S

CTTYTB 
S

74 76 KQ 
MĐ Chuẩn bị chỗ ngủ. HĐĂN: "Chuẩn bị chỗ ngủ. Khối Lớp học VS-AN VS-AN VS-AN

75 77
Tập nói với người 
lớn khi có nhu cầu ăn 
ngủ, vệ sinh

ND 
CT

Tập nói với người lớn 
khi có nhu cầu ăn ngủ, 
vệ sinh

HĐĂN: "Tập nói với người 
lớn khi có nhu cầu ăn ngủ, 
vệ sinh"

Khối Lớp học VS-AN VS-AN VS-AN

76 78 Tập đi vệ sinh đúng 
nơi quy định

ND 
CT

Tập đi vệ sinh đúng nơi 
quy định

HĐC: "Tập đi vệ sinh đúng 
nơi quy định"

Khối Lớp học VS-AN VS-AN VS-AN

77 79 Tập chăm sóc răng 
miệng

ND 
CT

Tập một số thao tác 
đơn giản trong rửa tay, 
lau mặt, vệ sinh cá
nhân.

HD : Chăm sóc răng khi ở 
nhà

Khối
Ngoài 

nhà
trường

CTTYTB 
C

CTTYTB 
C
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CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH CỦA BÉ + 
NGÀY HỘI CỦA CÔ"tt

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

tt Mục tiêu năm

N
guồn Nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 
thực
hiện

Địa điểm 
tổ chức Những 

người 
thân 

trong gia 
đình

Ngày 
20/11

Đồ dùng 
gia đình

79 81

Chấp nhận: đội mũ 
khi ra nắng; đi giầy

dép; mặc quần áo khi
trời lạnh.

KQ 
MĐ

Chấp nhận: đội mũ khi 
ra nắng; đi giầy dép; 
mặc quần áo khi trời
lạnh.

HD: Đeo ba lô Khối
Ngoài 

nhà
trường

81 83 3. Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn

82 84

HĐC: "Nhận biết một số vật 
dụng nguy hiểm, những nơi 
nguy hiểm không được phép 
sờ vào hoặc đến gần"

Trường Lớp học CTNT

83 85

Biết tránh một số vật 
dụng, nơi nguy hiểm 
( bếp đang đun, phích 
nước nóng, xô nước, 
giếng) khi được nhắc 

nhở.

KQ 
MĐ

Nhận biết một số vật 
dụng nguy hiểm, những 
nơi nguy hiểm không
được phép sờ vào hoặc 

đến gần. HD : Không đi theo và nhận 
quà người lạ

Trường
Ngoài 

nhà
trường

ĐTT ĐTT

88 90 HD : Cách phối hợp thực
phẩm trong 1 bữa ăn của trẻ

Trường
Ngoài 

nhà
trường

VS-AN VS-AN VS-AN

89 91

Hướng dẫn kĩ thuật 
sơ cứu thông thường ĐP

Hướng dẫn kĩ thuật sơ 
cứu thông thường

HD : Kỹ năng chế biến món 
ăn

Trường
Ngoài 

nhà
trường

VS-AN
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CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH CỦA BÉ + 
NGÀY HỘI CỦA CÔ"tt

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

tt Mục tiêu năm

N
guồn Nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 
thực
hiện

Địa điểm 
tổ chức Những 

người 
thân 

trong gia 
đình

Ngày 
20/11

Đồ dùng 
gia đình

91 93
HD : Rèn sức khỏe 
trong thời tiết giao

mùa
ĐP

HD : Rèn sức khỏe 
trong thời tiết giao mùa

HD: Chăm sóc sức khỏe tại 
nhà

Trường
Ngoài 

nhà
trường

CTNT

93 95 HD ; Cách sơ cứu khi trẻ bị
bỏng Trường

Ngoài
nhà
trường

CTTYTB 
C

94 96 HD: cách sơ cứu khi trẻ bị
điện giật

Trường
Ngoài
nhà
trường

CTTYTB 
C

95 97 HD : Đảm bảo an toàn khi ở
nhà

Trường
Ngoài
nhà 

trường
CTNT

96 98 HD: Chăm sóc trẻ khi bị ốm 
tại nhà

Trường
Ngoài
nhà 

trường
CTTN CTTN

98 100 HD: Cách sơ cứu khi trẻ bị 
đuối nước

Trường
Ngoài
nhà 

trường
CTNT

99 101

HD ; Cách sơ cứu khi 
trẻ bị bỏng, điện giật, 

dị vật đường thở

ĐP HD ; Cách sơ cứu khi 
trẻ bị bỏng, điện giật, dị 

vật đường thở

HD : Phòng chống tai nạn 
thương tích và bảo vệ an 
toàn cho trẻ khi ở nhà

Trường
Ngoài 

nhà
trường

CTNT CTNT

100 102 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
21:1

2 0
7/0

4/2
025

bởi L
ương T

hị L
ệ ( 

c0
tt_

le
lt 

) –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on T
iê

n T
hanh



CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH CỦA BÉ + 
NGÀY HỘI CỦA CÔ"tt

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

tt Mục tiêu năm

N
guồn Nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 
thực
hiện

Địa điểm 
tổ chức Những 

người 
thân 

trong gia 
đình

Ngày 
20/11

Đồ dùng 
gia đình

103 105

Khám phá thế giới 
xung quanh bằng các 
giác quan. Sờ nắn, 
nhìn, nghe, ngửi,

nếm để nhận biết đặc 
điểm nổi bật của đối 

tượng.

KQ 
MĐ

Tìm đồ vật vừa mới cất 
giấu

HĐC: "Tìm đồ vật vừa mới 
cất giấu" Khối Lớp 

học
CTNT

104 106
Nghe và nhận biết 

âm thanh của một số 
đồ vật quen thuộc.

KQ 
MĐ

Nghe và nhận biết âm 
thanh của một số đồ vật 
quen thuộc.

HĐC: "Nghe và nhận biết 
âm thanh của một số đồ vật 
quen thuộc"

Khối Lớp học CTNT CTNT

106 108 KQ 
MĐ

Sờ nắn nhìn ngửi… đồ 
vật, hoa quả để nhận
biết đặc điểm nổi bật.

HĐC: "Sờ nắn nhìn ngửi… 
đồ vật, hoa quả để nhận biết 
đặc điểm nổi bật"

Khối Lớp học CTNT CTNT CTNT

107 109

Khám phá thế giới 
xung quanh bằng các 
giác quan. Sờ nắn, 
nhìn, nghe, ngửi,

nếm để nhận biết đặc 
điểm nổi bật của đối 

tượng.

KQ 
MĐ

Sờ nắn đồ vật, đồ chơi 
để nhận biết cứng mềm, 
trơn (nhẵn) xù xì.

HĐC: "Sờ nắn đồ vật, đồ 
chơi để nhận biết cứng 
mềm, trơn (nhẵn) xù xì"

Khối Lớp học CTNT CTNT CTNT
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CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH CỦA BÉ + 
NGÀY HỘI CỦA CÔ"tt

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

tt Mục tiêu năm

N
guồn Nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 
thực
hiện

Địa điểm 
tổ chức Những 

người 
thân 

trong gia 
đình

Ngày 
20/11

Đồ dùng 
gia đình

108 110
Nếm vị của một số 
thức ăn, quả (ngọt
mặn, chua)

KQ 
MĐ

Nếm vị của một số thức 
ăn, quả (ngọt mặn,
chua)

HĐĂN: "Nếm vị của một số 
thức ăn, quả (ngọt mặn,
chua)"

Khối Lớp 
học

CTNT

109 111 B. Nhận biết:

112 114 Tìm hiểu về những người
thân trong gia đình

Khối Lớp học CTNT CTTYTB 
S

Quan sát trò chuyện về bức
tranh gia đình

Lớp Lớp học CTNT

113 115

Nói được tên của bản 
thân và những người 
gần gũi khi được hỏi KQ 

MĐ

Tên và một số đặc điểm 
bên ngoài của người 
thân trong gia đình

Tiết học: "Nhận biết tập nói 
mẹ của bé"

Lớp Lớp học HĐCCĐ

116 118
Tên của cô giáo và
các bạn trong nhóm 
lớp.

ND 
CT

Tên của cô giáo và các 
bạn trong nhóm lớp. Tìm hiểu về ngày 20/11" Khối Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT

121 123 2. Một số bộ phận của cơ thể con người

124 126 Tiết học: quan sát chiếc quạt 
điện"

Lớp Lớp học

125 127

Sử dụng được một số 
đồ dùng đồ chơi quen 

thuộc.
KQ 
MĐ

Tên đặc điểm nổi bật, 
công dụng và cách sử 
dụng đồ dùng, đồ chơi 

quen thuộc. Tiết học: "Nhận biết tập nói 
cái bát, cái thìa"

Lớp Lớp học HĐCCĐ
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CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH CỦA BÉ + 
NGÀY HỘI CỦA CÔ"tt

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

tt Mục tiêu năm

N
guồn Nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 
thực
hiện

Địa điểm 
tổ chức Những 

người 
thân 

trong gia 
đình

Ngày 
20/11

Đồ dùng 
gia đình

126 128 Tiết học: "HĐV ĐV Xếp
bàn ghế" Lớp Lớp học HĐCCĐ

127 129 HĐC: "Xếp nhà" Khối Lớp học CTTYTB
S

CTTYTB
S

CTTYTB
S

Quan sát ngôi nhà Lớp Lớp
học CTNT

Quan sát chiếc ti vi Lớp Lớp
học CTNT

Quan sát hoa hồng Lớp Lớp
học CTNT

Nói được tên và một 
vài đặc điểm nổi bật 
của các đồ vật, hoa 
quả, con vật quen 
thuộc.

KQ 
MĐ

Tên và một vài đặc
điểm nổi bật của các đồ 
vật, hoa quả, con vật 
quen thuộc.

Qua sát nồi cơm điện Lớp Lớp
học CTNT

146 148 6. Một số màu cơ bản, kích thước, hình dạng, số lượng, vị trí trong không gian.

148 150

Một số màu cơ bản, 
kích thước, hình 

dạng, số lượng, vị trí 
trong không gian.

ND 
CT Nhận biết được các màu Tiết học: "Nhận biết phân 

biệt màu đỏ, màu vàng"
Lớp Lớp học HĐCCĐ

156 158 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
157 159 1. Nghe hiểu lời nói
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CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH CỦA BÉ + 
NGÀY HỘI CỦA CÔ"tt

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

tt Mục tiêu năm

N
guồn Nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 
thực
hiện

Địa điểm 
tổ chức Những 

người 
thân 

trong gia 
đình

Ngày 
20/11

Đồ dùng 
gia đình

159 161

Trả lời các câu hỏi:
câu hỏi: "Ai đây?";
"Cái gì đây?";
"….làm gì?"; "….thế
nào?" ( Ví dụ: " con 
gà kêu như thế 
nào?...)

KQ 
MĐ

Nghe các câu hỏi: "Cái 
gì đây?"; "Làm gì?";
"Như thế nào?" "Để 
làm gì?" "Ở đâu?"

HĐC: "Nghe các câu hỏi: 
Cái gì đây?"; "Làm gì?"; 
"Như thế nào?" "Để làm 
gì?" "Ở đâu?"

Khối Lớp học CTTYTB 
S

CTTYTB 
S

161 164 Tiết học: Kể chuyện" Thỏ
con không vâng lời"

Lớp Lớp học HĐCCĐ

166 169 KQ 
MĐ

Tiết học: Kể chuyện "Cả 
nhà ăn dưa hấu"

Lớp Lớp học HĐCCĐ

167 170

Hiểu nội dung truyện 
ngắn đơn giản: trả lời 
được các câu hỏi về 

tên truyện, tên và 
hành động của các 

nhân vật.

Nghe các bài thơ, đồng 
dao, ca dao, hò vè, câu 
đố, bài hát và truyện 

ngắn. Tiết học: Kể chuyện "Thỏ 
dọn nhà"

Lớp Lớp học HĐCCĐ

174 177

Hiểu nội dung truyện 
ngắn đơn giản: trả lời 
được các câu hỏi về 

tên truyện, tên và 
hành động của các 

nhân vật.

KQ 
MĐ

Nghe các bài thơ, đồng 
dao, ca dao, hò vè, câu 
đố, bài hát và truyện 

ngắn.

Tiết học: Kể chuyện "Cháu 
chào ông ạ "

Lớp Lớp học HĐCCĐ

180 183 2. Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu
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CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH CỦA BÉ + 
NGÀY HỘI CỦA CÔ"tt

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

tt Mục tiêu năm

N
guồn Nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 
thực
hiện

Địa điểm 
tổ chức Những 

người 
thân 

trong gia 
đình

Ngày 
20/11

Đồ dùng 
gia đình

185 188 Tiết học: "Mẹ và cô" Lớp Lớp học HĐCCĐ

189 192

Đọc được một số bài 
đồng dao ca dao, thơ, 

chuyện.

ND 
CT

Trả lời và đặt câu hỏi: 
"Cái gì?"; "Làm gì?"; 
"…. thế nào?" "Làm

gì?" "Ở đâu?"; "tại
sao?"…

Tiết học :" Yêu mẹ" Lớp Lớp học HĐCCĐ

194 197
Đọc được một số bài 
đồng dao ca dao, thơ, 

chuyện.

ND 
CT

Trả lời và đặt câu hỏi: 
"Cái gì?"; "Làm gì?"; 
"…. thế nào?" "Làm

gì?" "Ở đâu?"; "tại 
sao?"…

Tiết học: "Cái bát Lớp Lớp học HĐCCĐ

211 214

Sử dụng các từ thể 
hiện sự giúp lễ phép 
khi nói chuyện với 
người lớn.

ND 
CT

Sử dụng các từ thể hiện 
sự giúp lễ phép khi nói 
chuyện với người lớn.

Sử dụng các từ thể hiện sự 
giúp lễ phép khi nói chuyện 
với người lớn.

Lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT

212 215 3. Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp

213 216

Nói được câu đơn, 
câu có 5-7 tiếng, có 
các từ đơn giản chỉ 
sự vật, hoạt đông,
đặc điểm quen thuộc.

KQ 
MĐ

Lắng nghe khi người 
lớn đọc sách.

HĐC: "Lắng nghe khi người 
lớn đọc sách."

Trường Lớp học CTTYTB 
C

CTTYTB 
C
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CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH CỦA BÉ + 
NGÀY HỘI CỦA CÔ"tt

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

tt Mục tiêu năm

N
guồn Nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 
thực
hiện

Địa điểm 
tổ chức Những 

người 
thân 

trong gia 
đình

Ngày 
20/11

Đồ dùng 
gia đình

216 219 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MĨ

217 220 A. Phát triển tình cảm

224 227
Biểu lộ sự thích giao 
tiếp với người khác 
bằng cử chỉ, lời nói.

KQ 
MĐ

Biểu lộ sự thích giao 
tiếp với người khác 
bằng cử chỉ, lời nói.

"Biểu lộ sự thích giao tiếp 
với người khác bằng cử chỉ, 
lời nói"

Khối Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT

226 229
Biểu lộ cảm xúc: vui,
buồn sợ hãi qua nét 

mặt, cử chỉ.

KQ 
MĐ

Biểu lộ cảm xúc: vui,
buồn sợ hãi qua nét 

mặt, cử chỉ.
Tiết học: Ngày hội của cô" Khối Lớp học CTTYTB 

C

231 234 B. Phát triển kĩ năng xã hội

232 235 1. Mối quan hệ tích cực với con người và sự vật gần gũi.

233 236 "Giao tiếp với những người 
xung quanh"

Trường
Ngoài
nhà
trường

CTTYTB 
S

CTTYTB 
SBiết chào tạm biệt, 

cảm ơn, vâng ạ
KQ 
MĐ

Giao tiếp với những 
người xung quanh

Dạy kỹ năng chào hỏi Trường Lớp học HĐCCĐ
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CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH CỦA BÉ + 
NGÀY HỘI CỦA CÔ"tt

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

tt Mục tiêu năm

N
guồn Nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 
thực
hiện

Địa điểm 
tổ chức Những 

người 
thân 

trong gia 
đình

Ngày 
20/11

Đồ dùng 
gia đình

234 237

Biết thể hiện một số 
hành vi xã hội đơn 
giản qua trò chơi: Giả 
bộ (Trò chơi bế em, 
khuấy bột cho em bé, 
nghe điện thoại...)

KQ 
MĐ

Tập sử dụng đồ dùng, 
đồ chơi

"Tập sử dụng đồ dùng, đồ 
chơi"

Trường Lớp học CTTYTB 
S

CTTYTB 
S

238 241 Thực hiện một số yêu 
cầu của người lớn

KQ 
MĐ

Thực hiện một số hành 
vi văn hóa và giao tiếp; 
chào tạm biệt, cảm ơn, 
nói từ "dạ" "vâng ạ";
chơi cạnh bạn không 
cấu bạn.

"Thực hiện một số hành vi 
văn hóa và giao tiếp; chào 
tạm biệt, cảm ơn, nói từ 
"dạ" "vâng ạ"; chơi cạnh 
bạn không cấu bạn"

Trường Sân chơi ĐTT ĐTT ĐTT

239 242 Thực hiện một số yêu 
cầu của cô giáo

KQ 
MĐ

Thực hiện một số quy 
định đơn giản trong 
sinh hoạt ở nhóm, lớp, 
xếp hàng chờ đến lượt, 
đi vệ sinh đúng nơi quy 
định.

"Thực hiện một số quy định 
đơn giản trong sinh hoạt ở
nhóm, lớp, xếp hàng chờ 
đến lượt, đi vệ sinh đúng 
nơi quy định"

Trường Lớp học CTTYTB 
S
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CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH CỦA BÉ + 
NGÀY HỘI CỦA CÔ"tt

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

tt Mục tiêu năm

N
guồn Nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 
thực
hiện

Địa điểm 
tổ chức Những 

người 
thân 

trong gia 
đình

Ngày 
20/11

Đồ dùng 
gia đình

243 246

Biết tiết kiệm điện 
nước khi được sự
hướng dẫn của giáo 
viên

KQ 
MĐ

Biết tiết kiệm điện 
nước khi được sự
hướng dẫn của giáo viên

Biết tiết kiệm điện nước khi 
được sự hướng dẫn của giáo 
viên

Trường Lớp học CTNT CTTYTB 
S

244 247 C. Phát triển cảm xúc thẩm mĩ

251 254 Cả nhà thương nhau Lớp Lớp học CTTYTB
C

252 255 KQ
MĐ Bé quét nhà Lớp Lớp học CTTYTB

C

254 257

Biết hát và vận động 
đơn giản theo một vài 

bài hát bản / nhạc 
quen thuộc

Nghe hát, nghe nhạc 
với các giai điệu khác 
nhau; nghe âm thanh 

của các nhạc cụ. Bàn tay cô giáo Lớp Lớp học CTTYTB
C

277 280

Nghe hát, nghe nhạc 
với các giai điệu khác 
nhau; nghe âm thanh 

của các nhạc cụ.

KQ 
MĐ

Nghe hát, nghe nhạc 
với các giai điệu khác 
nhau; nghe âm thanh

của các nhạc cụ.

Tiết học: DH "Đồ dùng bé 
yêu "

Lớp Lớp học HĐCCĐ

278 281 Tiết học: DH "Cháu yêu bà" Lớp Lớp học HĐCCĐNghe hát, nghe nhạc 
với các giai điệu khác 
nhau; nghe âm thanh

KQ 
MĐ

Nghe hát, nghe nhạc 
với các giai điệu khác 
nhau; nghe âm thanh

Tiết học: DVĐ "Cháu yêu
bà" Lớp Lớp học HĐCCĐ
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CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH CỦA BÉ + 
NGÀY HỘI CỦA CÔ"tt

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

tt Mục tiêu năm

N
guồn Nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 
thực
hiện

Địa điểm 
tổ chức Những 

người 
thân 

trong gia 
đình

Ngày 
20/11

Đồ dùng 
gia đình

279 282 Tiết học: "Cô và mẹ" Lớp Lớp học HĐCCĐ

298 302 Tiết học: "Lời chào buổi 
sáng"

Lớp Lớp học CTTYTB 
C

CTTYTB 
C

299 303 Tiết học: "Mẹ yêu không
nào" Lớp Lớp học CTTYTB 

C

300 304 Tiết học: DVĐ "Đồ dùng bé
yêu" Lớp Lớp học HĐCCĐ

301 305

của các nhạc cụ.

Biết hát và vận động 
đơn giản theo một vài 

bài hát bản / nhạc 
quen thuộc

KQ 
MĐ

của các nhạc cụ.

Nghe hát, nghe nhạc 
với các giai điệu khác 
nhau; nghe âm thanh 

của các nhạc cụ.

"Cô và mẹ" Lớp Lớp học CTTYTB 
C

CTTYTB 
C

310 314 2. Vẽ, nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh

319 323 Tiết học : Xé giấy thành dải Lớp Lớp học HĐCCĐ

320 324 Tiết học: Di màu áo mẹ Lớp Lớp học HĐCCĐ

321 325 Tiết học: "Nặn đôi đũa" Lớp Lớp học HĐCCĐ

322 326

Thích tô mầu, vẽ, 
nặn, xé, xếp hình, 

xem tranh (cầm bút 
di mầu, vẽ nguệch 

ngoạc)

KQ 
MĐ

Vẽ các đường nét khác 
nhau, di màu, nặn, xé, 

vò, xếp hình,

Tiết học:"Dán hoa tặng cô" Lớp Lớp học HĐCCĐ
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CHỦ ĐỀ:
"GIA ĐÌNH CỦA BÉ + 
NGÀY HỘI CỦA CÔ"tt

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3

tt Mục tiêu năm

N
guồn Nội dung năm Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 
thực
hiện

Địa điểm 
tổ chức Những 

người 
thân 

trong gia 
đình

Ngày 
20/11

Đồ dùng 
gia đình

339 343

Xem tranh và gọi tên
các đồ vật, con vật, 
sự vật hiện tượng 
trong tranh……..

Xem tranh

HĐC: "Xem tranh và gọi tên
các đồ vật, con vật, sự vật 
hiện  tượng  trong 
tranh.........."

Khối Lớp học CTTYTB 
S

CTTYTB 
S

CTTYTB 
S

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ 59 37 56
Trong đó: - Đón trả trẻ 6 6 5

- Thể dục sáng 1 1 1
- Hoạt động góc 11 6 11
- Hoạt động ngoài trời 10 5 10
- Vệ sinh - ăn ngủ 10 9 9
- Hoạt động chiều 11 5 10
- Thăm quan dã ngoại 0 0 0
- Lễ hội 0 0 0
- Hoạt động học 10 5 10
+ Giờ thể chất 2 1 1

+ Giờ nhận thức 1 1 2
+ Giờ ngôn ngữ 3 1 3
+ Giờ TC-KNXH- thẩm mỹ 4 2 4

NGƯỜI DUYỆT KẾ HOẠCH                                                                                                                                                
        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TTCM NGƯỜI LẬP KH
GVCN

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
21:1

2 0
7/0

4/2
025

bởi L
ương T

hị L
ệ ( 

c0
tt_

le
lt 

) –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on T
iê

n T
hanh



TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
21:1

2 0
7/0

4/2
025

bởi L
ương T

hị L
ệ ( 

c0
tt_

le
lt 

) –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on T
iê

n T
hanh


		C=VN,ST=HẢI PHÒNG,L=Tiên Lãng,O=Trường Mầm Non Tiên Thanh,OU=HC,T=Giáo viên,CN=Lương Thị Lệ,UID=CCCD:031193003751
	2024-11-01T09:59:24+0700
	Tiên Lãng
	Lương Thị Lệ
	Protect document


		C=VN,ST=HẢI PHÒNG,L=Tiên Lãng,O=Trường Mầm Non Tiên Thanh,OU=HC,T=Giáo viên,CN=Hoàng Thị Ái Phương,UID=CCCD:031191008210
	2024-11-01T16:09:46+0700
	Tiên Lãng
	Hoàng Thị Ái Phương
	Protect document


		C=VN,ST=HẢI PHÒNG,L=Tiên Lãng,O=Trường Mầm Non Tiên Thanh,OU=HC,T=Phó hiệu trưởng,CN=Bùi Thị Phương,UID=CCCD:031179000181
	2024-11-04T10:59:43+0700
	Tiên Lãng
	Bùi Thị Phương
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,CN=TRƯỜNG MẦM NON TIÊN THANH,UID=MST:0201778047,E=MNTIENTHANHTL@GMAIL.COM
	2024-12-03T08:52:39+0700
	HẢI PHÒNG
	TRƯỜNG MẦM NON TIÊN THANH
	Protect document




